	UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

TRƯỜNG THCS LÂM ĐỘNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN NGỮ VĂN 6- MÃ ĐỀ 02


(Thời gian làm bài: 90 phút- không kể thời gian giao đề)
A. MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Văn bản thông tin
	3 câu

(1,5 đ)
	0
	5 câu

( 2,5 đ)
	0
	0
	2

( 2 đ)
	0
	
	6đ

60%

	
	
	- Văn bản nghị luận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	- Viết bài văn bàn luận về một hiện tượng/ vấn đề
	0
	1*
0,5 đ
	0
	1*
1,5đ
	0
	1*
1đ
	0
	1*
1đ
	4đ

40%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	1*
	5
	1*
	0
	3*
	0
	1*
	11

	Tổng số điểm
	1,5
	0,5
	2,5
	1,5
	0
	3
	0
	1
	10

	Tổng  % điểm
	15%
	5%
	25%
	15%
	0
	30%
	0
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	              60 %
	
	               40 %
	
	100


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

B. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Văn bản thông tin.
	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận biết được từ mượn và nguồn gốc của từ mượn.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).

- Giải thích được nghĩa của từ ngữ được sử dụng trong văn bản; hiểu được chức năng của trạng ngữ trong câu văn.

Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn bàn luận về 1 hiện tượng/ vấn đề của đời sống
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. Trình bày rõ vấn đề và thể hiện rõ ý kiến (đồng tình hay phản đối) về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	
	

	Tổng số câu
	3 TN
1*TL
	5TN
1*TL
	2 TL
1*TL
	1* TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

C. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ  3 


HK II - VĂN 6
(2022-2023)
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường.


Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời.[...]


Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.

(Kazuko Watanabe, Mình là nắng việc của mình là chói chang, Vũ Thùy Linh dịch, NXB Thế giới, 2018)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

A. Miêu tả

B. Thuyết minh

C. Biểu cảm

D. Nghị luận
Câu 2. Trong các từ sau đây, từ nào là từ láy? 

A. Sứ mệnh.

B. Đóa hoa.

C. Rực rỡ.

D. Bày bán.

Câu 3. Câu văn nào sau đây đóng vai trò là bằng chứng trong đoạn văn?


A. Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa


B. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường.


C. Sứ mệnh của hoa là nở.


D. Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
Câu 4. Nội dung chính của đoạn trích trên? 
	A. Nói về ý thức chia sẻ, giúp đỡ mọi người.
	C. Nói về giá trị của mỗi con người

	B. Nói về ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống. 
	D. Nói về ý thức làm những điều tốt đẹp.


Câu 5. Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong câu văn: 

« Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu »

A. Ẩn dụ

B. Điệp ngữ


C. Nhân hóa

D. So sánh
Câu 6. Từ “hoa” trong câu “Sứ mệnh của hoa là nở” dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 

A. Nghĩa gốc
B. Nghĩa chuyển

C. Từ trái nghĩa
D. Cả A và B
Câu 7. Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ  “sứ mệnh”?
A. Kết quả làm hài lòng nhiều người.

B. Mức thành tích cao nhất trong một cuộc thi.

C. Mức thành tích nhiều người đạt được.
        D. Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng phải thực hiện.
Câu 8. Tác giả muốn thể hiện điều gì trong câu: 

“Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.”
A. Hãy sống biết yêu thương và chia sẻ
B. Sống đúng với con người thật của mình, là chính bản thân và sống cuộc đời tươi đẹp nhất.
C. Hãy luôn hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

D. Sống vui vẻ, thoải mái mỗi ngày.
Câu 9. Em có đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa.” 
không? Vì sao
Câu 10. Em rút ra bài học gì cho bản thân từ đoạn trích trên?

II. VIẾT (4,0 điểm)


Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm ( bắt nạt học đường, nghiện game, thuốc lá điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông….).

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	* Học sinh nêu được quan điểm riêng của bản thân: đồng ý/ không đồng ý.

- Đồng ý với ý kiến “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa.”  

+ Mỗi con người đều có những nét riêng biệt, không ai giống ai cả cũng giống như những đóa hoa rực rỡ sắc màu của thiên nhiên.
+ Mỗi con người đều có những vẻ đẹp, giá trị riêng, tựa như những bông hoa làm đẹp cho đời.

( Hs có thể diễn đạt ý tương đương)
	1,0

	
	10
	* HS nêu được những bài học  có thể rút ra: 

- Con người ai cũng  có vẻ đẹp, có giá trị riêng. Chính vẻ đẹp và giá trị ấy làm phong phú thêm cho cuộc sống.

- Cho dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, hãy phát huy và tỏa sáng, đóng góp cho cuộc đời bằng giá trị và vẻ đẹp riêng của mình.

- Hãy trân trọng sự khác biệt và giá trị của những người xung quanh ta.

( Hs có thể diễn đạt ý tương đương. )
	1,0

	II. Viết
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong cuộc sống mà em quan tâm. 
	0,25

	
	c. Nội dung 

Mở bài:  - Giới thiệu vấn đề nghị luận

                - Bày tỏ quan điểm của em

Thân bài:  Sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ các nội dung:

Ý 1. Giải thích vấn đề và biểu hiện

Ý 2. Nêu các nguyên nhân của hiện tượng đó.

Ý 3. Nêu các hậu quả.

Ý 4. Đề xuất các giải pháp để khắc phục.

Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận.

               Rút ra bài học/ liên hệ bản thân
	0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,25




	DUYỆT CỦA PHT
	DUYỆT CỦA TTCM
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ




